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1 523 Lê Thị Quỳnh Như 21/06/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

2 535 Lê Bùi Thanh Loan 16/09/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3 536 Phạm Thị Minh Trang 28/01/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

4 541 Nguyễn Thành Trung 10/10/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

5 545 Phạm Hoàng Việt 11/04/2005 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

6 554 Ngô Thị Nhị 03/04/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7 561 Lê Bảo Châm 24/08/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

8 568 Lê Thị Ngọc 09/09/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

9 569 Lê Minh Hiếu 01/08/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

10 572 Nguyễn Tiến Đạt 15/07/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

11 585 Phạm Mỹ Duyên 29/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

12 597 Phạm Ngọc Ánh 13/06/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

13 604 Nguyễn Quang Minh 22/12/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

14 624 Bùi Ngọc Huyền 27/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15 633 Chu Anh Tú 04/08/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

16 639 Chu Mỹ Lệ 02/02/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

17 640 Hoàng Thị Huyền Linh 21/09/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

18 653 Bùi Huyền Trang 14/08/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19 656 Ngô Thị Hải Yến 12/02/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20 663 Triệu Sành Phú 24/07/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

21 683 Nguyễn Thị Minh Phương 10/07/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

22 687 Lê Anh Duy 26/07/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

23 711 Nguyễn Bích Ngọc 22/08/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

24 714 Vũ Thị Nguyệt Thường 22/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

25 726 Nguyễn Thúy Hiền 02/08/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

26 738 Đỗ Quốc Việt 29/04/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

27 762 Nguyễn Văn Hưng 18/11/2007 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

28 770 Nguyễn Lê Dung 22/04/2007 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

29 779 Bùi Trọng Nguyên 10/02/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

30 780 Ma Thị Thu Hương 26/03/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

31 802 Kiều Khánh Ly 03/10/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

32 803 Vũ Thy Nga 11/10/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

33 808 Chu Mạnh Hùng 01/05/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

34 832 Nguyễn Phi Phong 17/11/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Lớp DK10: LH - HD

DANH SÁCH HSSV HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA

Phòng học: A504

Lưu ý: HSSV quét mã QR để vào nhóm Zalo Lớp

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



35 834 Lê Quỳnh Anh 22/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

36 848 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/01/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

37 855 Vũ Thị Hương Giang 23/03/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

38 874 Nguyễn Thị Khánh Huyền 14/11/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

39 877 Hà Quỳnh Anh 11/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

40 890 Nguyễn Thanh Tùng 02/07/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

41 900 Nguyễn Quốc Việt 19/10/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

42 907 Giáp Thị Diệu Nho 18/08/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

43 909 Đào Như Quỳnh 02/02/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

44 916 Trịnh Tuấn Kiệt 08/10/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

45 919 Trần Đại Nghĩa 02/03/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

46 946 Cấn Duy Yên 24/11/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

47 951 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/11/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

48 955 Nguyễn Tuấn Anh 23/07/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

49 977 Nguyễn Thị Lan Hương 10/07/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

50 997 Nguyễn Gia Bảo 24/04/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

51 1002 Trần Thị Hồng Nhung 23/04/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52 1011 Đinh Triệu Vy 14/01/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

53 1039 Phạm Gia Bảo 16/03/2007 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

54 1046 Phùng Phương Thảo 29/07/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

55 1053 Nguyễn Thị Mai 22/10/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

56 1057 Nguyễn Thị Phương Thúy 11/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

57 1065 Nguyễn Thành Đạt 18/11/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

58 1067 Phạm Thùy Linh 28/09/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

59 1082 Vũ Thị Hiếu 03/09/2007 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

60 1086 Đào Xuân Nghiệp 27/02/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

61 1088 Nguyễn Thị Linh Sâm 08/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

62 1111 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/02/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

63 1127 Đào Ánh Trang 10/07/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

64 1128 Ngô Lê Khánh Uyên 27/11/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

65 1164 Trần Khánh Linh 24/03/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

66 1196 Nguyễn Huyền Linh 03/11/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

67 1202 Nguyễn Khánh Ly 13/01/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

68 1216 Cầm Thị Thùy Trang 02/01/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

69 1222 Dương Anh Thơ 18/06/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

70 1227 Vũ Thị Thảo Vy 01/08/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

71 1246 Nguyễn Đức Quang 05/01/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

72 1254 Hoàng Anh Võ 16/04/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

73 1259 Mai Yến Nhi 01/07/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

74 1266 Nguyễn Phương Thảo 18/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

75 1268 Vũ Thị Ánh 06/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

76 1275 Đào Xuân Hiếu 11/03/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

77 1280 Viên Đăng Khôi 09/07/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

78 1294 Vũ Ngọc Hà 13/08/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

79 1349 Hoàng Thế Anh 23/07/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

80 1356 Nguyễn Thị Anh Thư 14/07/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành



81 1359 Lưu Ngọc Anh 17/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

82 1365 Ngô Thị Ngọc Ánh 26/09/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

83 1366 Trần Hoàng Phương 03/03/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

84 1387 Đoàn Vũ Yến Nhi 04/05/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

85 1412 Nông Huy Hoàng 18/11/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

86 1426 Vũ Phương Anh 20/07/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

87 1430 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 22/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

88 1431 Bùi Bích Phương 08/07/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

89 1488 Đỗ Yến Nhi 19/04/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

90 1600 Đặng Hồng Quang 10/09/2007 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

91 1744 Đặng Trần Quang 07/11/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

92 1814 Phạm Duy Anh 10/07/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

93 1852 Đặng Hà Mi 11/08/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

94 1863 Nguyễn Hoàng Thái 11/12/2007 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

95 1867 Hoàng Thị Phúc Thuận 14/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

96 1883 Trương Hoàng Khánh Linh 20/10/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

97 1886 Nguyễn Ngọc Ánh 02/12/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

98 1927 Đào Thu Giang 30/11/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

99 1018986 Kiều Thu Trinh 19/06/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

100 1031339 Nguyễn Quỳnh Trâm 06/03/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

101 1090599 Lê Thành Vinh 08/02/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

102 1105187 Nguyễn Thị Hồng Ánh 30/06/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

103 1111661 Nguyễn Thị Đoan Trang 09/01/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

104 8002621 Nguyễn Thu Hoài 10/07/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

105 24028289 Nguyễn Đức Hoàng Hải 16/10/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

106 25012095 Đoàn Anh Tuấn 17/11/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

107 25020300 Bùi Anh Tú 28/03/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

108 25021736 San Yến Chi 15/02/2007 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

109 25034100 Nguyễn Phương Thanh 04/01/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

110 33027354 Nguyễn Thị Diệu Linh 24/10/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

111 33036449 Hòa Thị Thu Hoài 07/01/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

112 37040309 Nguyễn Khánh Linh 06/07/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

113 38022012 Đinh Trần Bảo Thy 17/09/2008 Nữ DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

114 40010220 Vi Thiên Tường 24/10/2008 Nam DK10 CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


